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Tính cấp thiết của việc bảo hộ giống 
cây trồng

Theo khái niệm được đưa ra tại 
Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa 
đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 
2022), giống cây trồng là quần 
thể cây trồng thuộc cùng một cấp 
phân loại thực vật thấp nhất, đồng 
nhất về hình thái, ổn định qua các 
chu kỳ nhân giống, có thể nhận 
biết được bằng sự biểu hiện các 
tính trạng do kiểu gen hoặc sự 
phối hợp của các kiểu gen quy 
định và phân biệt được với bất 
kỳ quần thể cây trồng nào khác 
bằng sự biểu hiện của ít nhất một 
tính trạng có khả năng di truyền 
được. Như vậy, có thể hiểu một 
cách đơn giản, giống cây trồng là 
một tài sản trí tuệ. Việc tạo ra các 
giống mới này đòi hỏi sự đầu tư 
về thời gian, công sức, tiền bạc, 
nguồn nguyên liệu nên tổ chức, 
cá nhân chọn tạo phát triển hoặc 
phát hiện hay được hưởng quyền 
sở hữu sẽ đương nhiên có quyền 
đối với giống cây trồng đó. Khả 
năng độc quyền đối với một giống 
cây trồng mới không chỉ giúp các 
tổ chức, cá nhân thừa hưởng 

thành quả do mình sáng tạo ra, 
mà còn là tiền đề để phát triển 
các giống mới tiên tiến hơn, cho 
năng suất, hiệu quả kinh tế cao 
hơn.

Tuy nhiên, không phải chủ thể 
nào cũng nhận thức rõ được tầm 
quan trọng của việc được Nhà 
nước công nhận và bảo hộ quyền 
đối với giống cây trồng do mình 
sáng tạo, phát hiện và phát triển. 
Kể từ thời điểm tham gia Công 
ước quốc tế về bảo hộ giống cây 
trồng mới (UPOV), Việt Nam đã 
và đang tích cực trong việc bảo 
hộ thêm nhiều nguồn giống mới 
cũng như sửa đổi và hoàn thiện 
pháp luật về sở hữu trí tuệ hiện 
hành phù hợp với tinh thần của 
Công ước. Theo báo cáo của 
Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển Nông thôn), công 
tác bảo hộ giống cây trồng tại 
Việt Nam đang cho thấy những 
tín hiệu tích cực, song chưa đáp 
ứng được mục tiêu đã đề ra. Tính 
đến giai đoạn hiện tại, các giống 
đăng ký bảo hộ mới chủ yếu là 
cây lương thực, trong khi đó, các 
giống cây ăn quả chưa được các 

tổ chức, cá nhân đăng ký bảo hộ 
nhiều. Về lâu dài, điều này đặt 
ra những lo ngại về việc mất các 
giống quý hiếm do bị du nhập vào 
các nước trong khu vực và quốc 
tế. Có thể thấy một ví dụ đơn 
giản, những năm vừa qua, nước 
ta đã nghiên cứu, phát triển được 
một số giống thanh long ruột đỏ 
chất lượng cao, bước đầu đem lại 
giá trị kinh tế và nguồn thu nhập 
ổn định cho người nông dân. Tuy 
nhiên, chúng ta lại chưa thật sự 
chú trọng đến vấn đề đăng ký bản 
quyền, gây trở ngại cho việc xuất 
khẩu thanh long ruột đỏ của Việt 
Nam ra thị trường quốc tế. Trong 
khi đó, trên cơ sở các giống thanh 
long được phát triển tại Việt Nam, 
Đài Loan đã chọn lọc và lai tạo để 
cho ra đời giống thanh long mới 
ưu việt hơn. Điều này dẫn tới tình 
trạng, có thời điểm (năm 2018) 
thanh long ruột đỏ kích cỡ khổng 
lồ của Đài Loan tràn về Việt Nam 
với giá 350.000 đồng/kg (cao gấp 
nhiều lần thanh long Việt Nam). 

Hay giống nhãn tím do ông 
Trần Văn Huy (Ba Huy) tại Sóc 
Trăng phát hiện và nhân giống 

BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG MỚI TẠI VIỆT NAM: 
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM

Nguyễn Thu Phương
Trường Đại học Luật Hà Nội

Nông nghiệp chiếm một vị thế vô cùng quan trọng trong phát triển bền vững của Việt Nam. Do đó, việc 
nghiên cứu, chọn tạo các giống cây trồng mới giúp nâng cao năng suất, chất lượng và gia tăng hiệu 
quả kinh tế luôn được chú trọng. Tuy nhiên, việc ra đời những giống cây trồng mới cũng đặt ra không ít 
thách thức trong việc bảo hộ cũng như thực thi pháp luật về bảo hộ giống cây trồng tại Việt Nam.



25

Diễn đàn Khoa học và Công nghệ

Số 9 năm 2023

cách đây vài năm. Đã có nhiều 
thông tin cho rằng, nguồn giống 
quý này từng được Thái Lan 
tìm mua để phát triển thành 
sản phẩm nông nghiệp đại trà. 
Dù thông tin này chính xác hay 
không thì đây cũng là hồi chuông 
cảnh báo về việc cần quan tâm 
và chú trọng tới hoạt động bảo 
hộ các nguồn giống mới và quý 
hiếm. Việc đánh mất khả năng 
độc quyền giống cây mới không 
chỉ ảnh hưởng tới khả năng khai 
thác kinh tế thu được từ giống mới 
mà còn tác động trực tiếp tới việc 
bảo tồn và phát triển các giống 
tiên tiến có hiệu quả kinh tế cao.

Bất cập trong thực thi pháp luật về 
bảo hộ giống cây trồng

Nhằm phù hợp với tinh thần 
của Công ước quốc tế về bảo hộ 
giống cây trồng mới cũng như tình 
hình thực tế hiện nay, Việt Nam 
đã và đang hoàn thiện hành lang 

pháp lý trong việc bảo hộ giống 
cây trồng. Ngày 16/06/2022, 
Quốc hội đã thông qua Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Sở hữu trí tuệ với nhiều quy 
định mới sửa đổi điều kiện bảo 
hộ giống cây trồng, như yêu cầu 
về tên giống cây trồng, ngăn 
chặn việc đăng ký tên giống cây 
trồng làm nhãn hiệu độc quyền... 
Những quy định này được mong 
đợi sẽ khắc phục phần lớn những 
bất cập và vướng mắc còn tồn tại 
trong công tác bảo hộ giống cây 
trồng mới hiện nay.

Thế nhưng, xét trên thực tế, 
quy định pháp luật về đăng ký 
bảo hộ giống cây trồng vẫn chưa 
thật sự tạo điều kiện tốt nhất cho 
người nông dân. Điều này xuất 
phát từ tính đặc thù của đối tượng 
giống cây trồng đòi hỏi trong quá 
trình đánh giá phải áp dụng những 
quy trình khảo nghiệm đặc biệt. 

Hiện nay, pháp luật về sở hữu trí 
tuệ quy định điều kiện chung đối 
với giống cây trồng được bảo hộ 
là giống cây trồng được chọn tạo 
hoặc phát hiện và phát triển, có 
tính mới, tính khác biệt, tính đồng 
nhất, tính ổn định và có tên phù 
hợp. Trong đó, đặc điểm về tính 
khác biệt (được hiểu là khả năng 
phân biệt một cách rõ ràng với 
các giống cây trồng khác), tính 
đồng nhất (có sự biểu hiện như 
nhau về các tính trạng liên quan) 
và tính ổn định (các tính trạng liên 
quan vẫn giữ được các biểu hiện 
như mô tả ban đầu mà không bị 
thay đổi sau mỗi vụ hoặc chu kỳ 
nhân giống) được đánh giá là vô 
cùng phức tạp. Với sự đa dạng về 
giống cây trồng ở Việt Nam, có thể 
nói đây là một thách thức không 
nhỏ đối với cơ quan thẩm định khi 
phải sắp xếp phân bổ đủ nguồn 
lực, đảm bảo các điều kiện về cơ 
sở vật chất, điều kiện tự nhiên 
(khí hậu, đất đai…) để tiến hành 
khảo nghiệm. Tuỳ từng loại cây 
trồng mà có thể lựa chọn phương 
thức khảo nghiệm khác nhau 
như khảo nghiệm tập trung tại cơ 
quan khảo nghiệm, khảo nghiệm 
diện hẹp/rộng trên đồng ruộng có 
kiểm soát của cơ quan chuyên 
môn… Chẳng hạn như, việc khảo 
nghiệm các giống lúa ngắn ngày 
như nàng thơm chợ Đào, gạo lứt 
Huyết Rồng… sẽ khác với việc 
khảo nghiệm các giống sâm dài 
ngày về điều kiện thổ nhưỡng và 
thời gian sinh trưởng. Những khó 
khăn, phức tạp trong quy trình 
bảo hộ này phần nào khiến người 
dân “chần chừ” và “ngần ngại” 
trong việc nộp đơn đăng ký bảo 
hộ giống mới.

Thanh long ruột đỏ được nghiên cứu và lai tạo tại Việt Nam.
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Một thực trạng nữa cần lưu tâm 
là việc “biết luật vẫn phạm luật” 
còn khá phổ biến. Một ví dụ điển 
hình là việc các giống lúa đã được 
đăng ký bản quyền như Nàng 
hoa 9, Đài thơm, OM5451 hay 
ST24, ST25... đang bị làm giả và 
bày bán tràn lan trên thị trường. 
Điều này không chỉ ảnh hưởng tới 
quyền lợi của chủ thể quyền, mà 
còn đặt ra bài toán về kinh tế và 
quyền lợi người tiêu dùng. 

Pháp luật đã có các chế tài 
để xử lý hành vi vi phạm quyền 
đối với giống cây trồng đã được 
đăng ký bảo hộ. Thế nhưng, tại 
sao hành vi vi phạm bản quyền 

giống cây trồng vẫn tồn tại và 
phổ biến tại nhiều địa phương? 
Nguyên nhân chính là do công 
tác phát hiện, xử lý vi phạm còn 
nhiều khó khăn cũng như chế tài 
xử phạt răn đe chưa đủ mạnh. 
Theo Thanh tra Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển Nông thôn, trên thực 
tế, các cuộc thanh tra chuyên 
ngành về vật tư nông nghiệp nói 
chung và giống cây trồng nói 
riêng chỉ đạt được hiệu quả khi 
thực hiện đột xuất. Tuy nhiên, 
theo quy định của pháp luật về 
thanh tra, thanh tra đột xuất chỉ 
được tiến hành khi phát hiện có 
dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc 

theo yêu cầu của việc giải quyết 
khiếu nại, tố cáo hoặc phòng, 
chống tham nhũng hoặc theo yêu 
cầu của thủ trưởng cơ quan quản 
lý nhà nước có thẩm quyền. Hơn 
nữa, hiện nay công tác thanh tra 
mới chủ yếu dừng lại ở các giống 
cây lương thực như lúa, ngô...; 
trong khi các giống cây ăn quả, 
cây lâu năm còn chưa được quan 
tâm. Bên cạnh đó, việc gia tăng 
số lượng các doanh nghiệp sản 
xuất, kinh doanh giống, đặc biệt 
là các doanh nghiệp nhỏ, dẫn 
đến tình trạng Nhà nước khó kiểm 
soát và quản lý. Tình trạng kinh 
doanh giống cây trồng vi phạm 
bản quyền lan rộng, xuất hiện 
nhiều giống cây trồng giả mạo, 
không nhãn mác trôi nổi trên thị 
trường. Thêm nữa, vì chế tài xử 
phạt chưa đủ mạnh nên không 
đủ sức răn đe đối với các chủ thể 
vi phạm. Thực tế, lợi nhuận thu 
được từ việc vi phạm bản quyền 
giống cao hơn nhiều lần so với số 
tiền nộp phạt.

Một nguyên nhân khác khiến 
quy định pháp luật khó thực thi 
hiệu quả trên thực tế là việc người 
dân chưa nâng cao ý thức về bản 
quyền đối với các loại giống cây 
trồng; hầu hết họ chỉ chăm lo sản 
xuất, kinh doanh mà chưa chú ý 
đến việc đăng ký bảo hộ giống 
mới. Thêm vào đó, tâm lý ham rẻ 
khiến nông dân thường chọn các 
giống không rõ nguồn gốc xuất 
xứ, thay vì chọn mua các giống 
đã được cấp chứng nhận bản 
quyền... Thực tế này góp phần 
gây không ít khó khăn cho cơ 
quan chức năng.

Giống nhãn tím do ông Trần Văn Huy (Ba Huy) tại Sóc Trăng phát hiện và nhân 
giống. Nguồn: prettycosmetics.vn.
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Một số đề xuất, kiến nghị

Những vướng mắc còn tồn tại 
nêu trên đặt ra yêu cầu cấp bách 
cần sớm có những giải pháp phù 
hợp nhằm đảm bảo cho pháp luật 
được tôn trọng và thực thi. Nhà 
nước đã không ngừng sửa đổi và 
hoàn thiện hành lang pháp lý nói 
chung và pháp luật về bảo hộ 
giống cây trồng nói riêng, song 
để pháp luật thực sự đạt được 
hiệu quả như mong muốn, công 
tác thực thi pháp luật cần được 
đặc biệt quan tâm. 

Trước mắt, các tổ chức, cá 
nhân cần nâng cao nhận thức 
và hiểu biết pháp luật. Tiếp theo 
là tuân thủ pháp luật. Cụ thể, tổ 
chức, cá nhân cần nhận thức về 
quyền của mình đối với giống cây 
trồng khi chọn tạo, phát hiện, phát 
triển và sở hữu những giống mới. 
Song song với quyền là nghĩa 
vụ. Không chỉ bảo vệ quyền lợi 
của bản thân, các tổ chức, cá 
nhân cần tôn trọng quyền của 
các chủ thể quyền khác. Để đạt 
được những điều này, Nhà nước 
cần tăng cường công tác tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật qua 
các phương tiện thông tin đại 
chúng.

Cùng với đó, các cơ quan liên 
quan cần tăng cường thanh tra, 
kiểm tra để nhanh chóng phát 
hiện, ngăn chặn và đẩy lùi các 
hành vi vi phạm; xây dựng cơ chế 
phối hợp đồng bộ để rà soát, xử 
lý kịp thời đối với các trường hợp 
vi phạm quyền đối với giống cây 
trồng. Các cơ sở sản xuất, buôn 
bán giống không có giấy phép 

đăng ký hoạt động, không đảm 
bảo tiêu chuẩn kỹ thuật của cây 
giống theo tiêu chuẩn đã công 
bố... cần được kiểm tra xử lý 
nghiêm theo quy định.

Đi liền với công tác phát hiện 
là việc áp dụng hiệu quả, phù hợp 
các chế tài xử phạt. Các chế tài 
xử lý vi phạm cần quy định một 
cách “vừa đủ”, đủ ngăn chặn, đủ 
răn đe, đủ giảm thiểu và đẩy lùi 
các trường hợp vi phạm hoặc cố 
tình vi phạm. Việc áp dụng cần 
quyết liệt và nghiêm khắc, tránh 
tình trạng vì “tình riêng” mà nương 
nhẹ để vi phạm tiếp tục tái diễn.

Song song với việc hướng dẫn 
và đưa ra các giải pháp nhằm 
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 
cho người dân trong quá trình 
đăng ký bảo hộ giống cây trồng 
mới, cần tập trung chú trọng hơn 
nữa vào việc điều tra, thu thập, 
lưu giữ và xây dựng ngân hàng 
gen giống cây trồng. Đây đã và 
đang là điều mà các quốc gia trên 
thế giới luôn quan tâm và dành 
sự đầu tư lớn. Bởi, nguồn gen 
giống như tài sản quốc gia, có 
vai trò quan trọng trong việc thúc 
đẩy nông nghiệp, thực phẩm, y 
tế, công nghiệp cũng như môi 
trường sinh thái chung. Việc đầu 
tư cho ngân hàng gen giống cây 
trồng quốc gia về cơ sở vật chất, 
công tác định danh loài, xây dựng 
mẫu tiêu bản... sẽ giúp bảo tồn 
và phát triển các loài giống quý, 
tránh tình trạng suy giảm, để lọt 
nguồn gen quý vào các quốc gia 
khác gây ảnh hưởng đến việc 
khai thác tiềm năng kinh tế. Đồng 
thời, việc phát triển ngân hàng 

gen cũng hỗ trợ người dân trong 
công tác chọn tạo giống có tiềm 
năng cao, hướng tới xây dựng 
nền nông nghiệp phát triển, thích 
ứng với tình trạng biến đổi khí hậu 
hiện nay.

Việc sớm có các giải pháp 
hoàn thiện thực thi pháp luật 
không chỉ đảm bảo quyền lợi của 
các chủ thể quyền nói riêng, mà 
còn đảm bảo quyền lợi quốc gia, 
thúc đẩy phát triển nông nghiệp 
tiên tiến, bền vững. Dù ở thời kỳ 
nào thì nông nghiệp luôn giữ vị 
trí quan trọng trong nền kinh tế. 
Việc nhận thức đúng đắn về vấn 
đề bảo hộ quyền đối với giống 
cây trồng sẽ khuyến khích các 
tổ chức, cá nhân không ngừng 
tìm tòi và nỗ lực phát triển, lai tạo 
các giống mới ưu việt hơn, đem 
lại năng suất, sản lượng cao hơn; 
đồng thời, giúp duy trì, bảo vệ và 
phát huy giá trị các nguồn giống 
quý trong nước ?
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